
STT ID HỌ VÀ TÊN KHỐI LỚP 
ĐIỂM CẤP 

TRƯỜNG

THỜI 

GIAN

1 11036345 Lê Gia Bảo KHỐI 5 5A2 290 497

2 10752616 Nguyễn Kim Thư KHỐI 5 5A6 290 709

3 11103058 Nguyễn Minh Khuê KHỐI 5 5A6 285 725

4 12831776 Nguyễn Hữu Quang Phước KHỐI 5 5A1 280 923

5 10706956 Lê Duy Minh KHỐI 5 5A5 275 906

6 10640460 Hoàng Hương Giang KHỐI 5 5A3 275 1016

7 10692981 Đoàn Lữ Thụy Phương KHỐI 5 5A2 275 34007

8 10764875 Nguyễn Lưu Tuệ Như KHỐI 5 5A2 270 815

9 10724679 Nguyễn Thanh Hà KHỐI 5 5A2 265 824

10 12913750 Khuất Tuấn Phong KHỐI 5 5A6 265 1220

11 10756493 Ngô Phúc Thành KHỐI 5 5A2 265 1301

12 12821466 Nguyễn Minh Huy KHỐI 5 5A2 260 757

13 10885392 Trần như Ngọc KHỐI 5 5A3 255 1043

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC
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KHỐI: 5


